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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #21 
(soạn theo sách “Tiếng Nước Tôi”) 

** Ghi Chú: 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Sẽ có kiểm tra vào tuần tới 
 

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Thí dụ:  trờ, trờ- ư-trư-huyền-trừ, trừ.) 

tr 
(trờ) 

tr-e 
(trờ-e-tre) 

tre 
(trừ)  

tr 
(trờ) 

tr-à 
(trờ-a-tra-huyền-trà) 

trà 
(trà)  

tr 
(trờ) 

tr-òn 
(trờ-on-tron-huyền-tròn) 

tròn 
(tròn) 

 

tr 
(trờ) 

tr-ừ 
(trờ-ư-trư-huyền-trừ) 

trừ 
(trừ) 
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tr 
(trờ) 

tr-ứng 
(trờ-ưng-trưng-sắc-trứng) 

trứng 
(trứng)  

tr 
(trờ) 

tr-ăng 
(trờ-ăng-trăng) 

trăng 
(trăng)  

 

Tập Viết 
(Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp 2 

H�c Kỳ II                Trang 3 / 5                                                                   

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 
Tập Ghép Vần  
(Cho các em ghép vần.  Thí dụ: chờ, chờ-a-cha, chờ-e-che, chờ-ê-chê, v.v..) 

tr a e ê i o ô ơ u ư 

tr tra tre trê tri tro trô trơ tru trư 
tr trá tré trế trí tró trố trớ trú trứ 
tr trà trè trề trì trò trồ trờ trù trừ 
tr trả trẻ trể trỉ trỏ trổ trở trủ trử 
tr trã trẽ trễ Trĩ trõ trỗ trỡ trũ trữ 
tr trạ trẹ trệ trị trọ trộ trợ trụ trự 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm tr.  Sau đó, cho 
các em đọc lại những từ này.) 

Lá tre nho nhỏ. 

 

Mẹ pha trà cho ông bà ngoại. 
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Nút áo hình tròn. 

 

Bố dạy Trí làm toán trừ. 

7 

– 3 

4 

Trung lỡ tay làm rớt trái trứng. 

 
Trăng rằm rất tròn và sáng. 

 
Đặt câu với các từ sau đây 

trừ  trứng trăng  tre  trà  tròn 
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Tập Đọc 
(Giúp các em tập đọc bài thơ sau đây) 
 

Cha em 
Cha em đã già, 
Chịu khó làm việc. 
Lo cho chúng em 
Ăn học đầy đủ. 
Chúng em luôn ghi nhớ 
Công ơn cha mẹ. 
Yêu quý mẹ cha, 
Thương yêu anh em. 
Chăm chỉ học tập, 
Kính thầy mến bạn. 
Đấy mới là đứa con có hiếu. 
 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 

 


